
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 17, Ngõ 40, phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VINACA

0107789228

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VINACA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINACA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VINACA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917580146
Email: mail@vinacacorp.com

0917580146
vinacaCorp.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi trâu, bò 0141

2. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy 
móc, thiết bị  xây dựng.

7730

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(theo Nghị định 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 
01/07/2016 về Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế)
- Thực phẩm chức năng; 
- Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng;

1079

9. Xây dựng nhà các loại 4100

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Xây dựng công trình công ích 4220

12. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

13. Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Ươm giống cây lâm nghiệp;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

0210

14. Trồng cây ăn quả 0121

15. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
- Than củi, than hoạt tính.
- Nano activated carbon

1629

16. Thu gom rác thải không độc hại 3811

17. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

18. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510

19. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

20. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
Một tỷ đồng
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
XUÂN THU

Đội 2, Xã Tự Nhiên, 
Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 90,000 024081000432

2NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Thôn Hoàng Lâu, Xã 
Hồng Phong, Huyện 
An Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

100.000.000 10,000 031417649

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024081000432
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 2, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17, Ngõ 40 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN THU Nam

23/10/1981 Kinh Việt Nam

08/02/2017 Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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